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GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2020
(Bản tóm tắt)


I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Tình hình khiếu nại, tố cáo

Thời gian qua, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, một số vụ khiếu nại, tố cáo đông người, gay gắt, kéo dài, qua nhiều cấp giải quyết nhưng đương sự vẫn tiếp tục khiếu nại. Trong 10 tháng đầu năm 2020, các Tòa án đã nhận được 19.722 đơn thư các loại. Qua phân loại, số đơn mới thụ lý có 6.222 đơn/vụ đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; 4.044 đơn khiếu nại đối với các quyết định tố tụng và hành vi tố tụng của Chánh án, Phó Chánh án và Thẩm phán; 34 đơn tố cáo đối với cán bộ Tòa án. So với cùng kỳ năm trước, số đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thụ lý mới giảm 446 đơn; đơn khiếu nại quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của Chánh án, Phó Chánh án và Thẩm phán giảm là do Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức nhiều Hội nghị chuyên đề, Hội nghị giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ cho các Tòa án nên kỹ năng, chất lượng giải quyết các loại vụ việc của đội ngũ công chức có chức danh tư pháp được nâng lên.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tòa án nhân dân tối cao đã quan tâm, chỉ đạo các Tòa án thực hiện thường xuyên, nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân tối cao về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị số 04/2020/CT-CA ngày 11/6/2020 về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân; Thông tư số 01/2020/TT-TANDTC ngày 18/6/2020 về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân; Chỉ thị số 05/2020/CT-CA ngày 28/7/2020 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong các Tòa án nhân dân; đồng thời, chỉ đạo các Tòa án tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/2016/CT-CA ngày 20/7/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.
Để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các khiếu nại, tố cáo và đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, Tòa án nhân dân tối cao đã yêu cầu các Tòa án nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc ngay từ cấp sơ thẩm, phúc thẩm; tăng cường công tác hòa giải, đối thoại; chủ động phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, phân loại các đơn phải xem xét, giải quyết; sửa đổi quy trình xử lý đơn; thực hiện nghiêm quy định về chuyển hồ sơ vụ án phục vụ công tác giám đốc thẩm, tái thẩm theo các Thông tư liên tịch số 02 và 03 ngày 31/8/2016 giữa Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo... Bên cạnh đó, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao cũng đã tổ chức các buổi làm việc, Hội nghị chuyên đề về công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này.

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1.  Kết quả giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
Tổng số đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm mà các Tòa án phải giải quyết là 15.136 đơn/vụ; đã giải quyết được 7.101 đơn/vụ (đạt tỷ lệ 47%). Tòa án nhân dân tối cao giải quyết được 1.525/2.564 đơn/vụ, đạt tỷ lệ 59,5%; các Tòa án nhân dân cấp cao giải quyết được 5.576/12.572 đơn/vụ, đạt tỷ lệ 44,35%. Trong tổng số 7.101 đơn/vụ đã giải quyết, Tòa án trả lời cho các đương sự là không có căn cứ kháng nghị 6.729 đơn/vụ; kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 372 đơn/vụ. Các Tòa án đã tập trung rà soát, phân loại để xem xét, giải quyết các đơn sắp hết hạn kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đảm bảo không để các vụ việc quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.
Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, hiện chỉ còn 02 trường hợp có đơn kêu oan có mức hình phạt tù từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình hiện đang được xem xét, giải quyết.

Công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã từng bước đi vào nền nếp, chất lượng giải quyết tiếp tục được đảm bảo, về cơ bản đã khắc phục được tình trạng trả lời cho đương sự là không có căn cứ kháng nghị, nhưng sau đó Chánh án Toà án nhân dân tối cao lại phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật có sai lầm nghiêm trọng và phải kháng nghị để giải quyết vụ án theo trình tự giám đốc thẩm; hầu hết các kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao đều được Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm chấp nhận.

Tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm mới chỉ đạt 47%, nguyên nhân là do số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án nhân dân cấp cao là rất lớn so với tổng số biên chế được phân công làm nhiệm vụ giải quyết đơn. Trong khi số lượng đơn có tính chất phức tạp ngày càng tăng, nhất là trong lĩnh vực dân sự và hành chính, có nhiều vụ án khó, lời khai của các bên đương sự không thống nhất, không rõ ràng nên phải đi thu thập, xác minh bổ sung tài liệu chứng cứ dẫn đến mất nhiều thời gian, công sức để giải quyết.
2. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại đối với quyết định tố tụng và hành vi tố tụng của Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân
Các đơn khiếu nại liên quan đến quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của Chánh án, Phó Chánh án và Thẩm phán đều được các Tòa án quan tâm giải quyết kịp thời nên việc giải quyết đối với loại đơn này luôn đạt tỷ lệ cao. Các Tòa án đã giải quyết 4.139/4.540 đơn; đạt tỷ lệ 91,2%. Trong tổng số 4.139 đơn đã giải quyết, có 392 đơn khiếu nại đúng; 142 đơn khiếu nại đúng một phần; 3.605 đơn khiếu nại không có căn cứ. Số đơn còn lại (401 đơn) đang trong thời hạn giải quyết và được các Tòa án tiếp tục xem xét, xử lý trong quá trình giải quyết vụ án. Các Tòa án đều bảo đảm tuân thủ đúng thủ tục, thời hạn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của liên ngành tư pháp Trung ương; chú trọng việc đối thoại và yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại cung cấp tài liệu, chứng cứ để xem xét, xác minh những vấn đề cần làm rõ. Cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại đều nhận thức đúng và có ý thức trách nhiệm, giải quyết kịp thời các khiếu nại thuộc thẩm quyền của đơn vị và trong lĩnh vực phụ trách, góp phần nâng cao chất lượng công tác xét xử tại các Tòa án nhân dân.
3. Kết quả giải quyết tố cáo đối với cán bộ, công chức Tòa án
Tòa án nhân dân tối cao đã nhận được 46 đơn khiếu nại, tố cáo đối với công chức. Qua phân loại, xử lý có 34 đơn đủ điều kiện thụ lý để xem xét, giải quyết (12 đơn không đủ điều kiện thụ lý gồm: 03 đơn tố cáo trùng lặp, 05 đơn là đơn tố cáo nhưng có nội dung khiếu nại về tố tụng, 04 đơn nặc danh). Trong tổng số 34 đơn đủ điều kiện thụ lý, Tòa án nhân dân tối cao đã chuyển cho các Toà án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem xét, giải quyết 30 đơn, 04 đơn còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tối cao. Sau khi nhận được đơn tố cáo, các Tòa án có công chức bị tố cáo đều khẩn trương kiểm tra, xác minh và xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Nhìn chung, công tác giải quyết đơn tố cáo đối với cán bộ, công chức Toà án được thực hiện nghiêm túc, không để tồn đọng, kéo dài, các trường hợp có sai phạm đều được xử lý nghiêm. Thông qua công tác giải quyết đơn tố cáo, Toà án các cấp đã rút ra nhiều bài học, đặc biệt là trong công tác quản lý cán bộ, tăng cường kỷ luật công vụ và giáo dục, động viên cán bộ, công chức thực hiện chức trách theo đúng các quy định của pháp luật và của Tòa án nhân dân.

4. Công tác tiếp công dân

Trong 10 tháng qua, các Tòa án nhân dân đã tiếp 85.032 lượt công dân (trong đó Tòa án nhân dân tối cao tiếp 1.323 lượt; Tòa án nhân dân cấp cao và các Tòa án nhân dân cấp tỉnh tiếp 83.709 lượt; lãnh đạo các Tòa án nhân dân trực tiếp tiếp 7.449 lượt).

Lãnh đạo các Tòa án rất quan tâm thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, các Quy chế về tiếp công dân của Tòa án nhân dân và các quy định khác có liên quan. Các Tòa án đều xây dựng kế hoạch, lịch tiếp công dân hàng tháng và công khai tại trụ sở tiếp công dân; việc tiếp công dân có mở sổ theo dõi, ghi biên bản đúng quy định. Bố trí cán bộ, công chức có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trực tiếp tiếp dân lắng nghe, đối thoại để giải thích, trả lời những bức xúc, vướng mắc của người dân.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG, NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Đánh giá chung

Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của Toà án nhân dân tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Hầu hết các trường hợp đều chấp hành đúng quy định của pháp luật về thời hạn giải quyết. Các Toà án luôn chú trọng việc đối thoại và tạo điều kiện để công dân được trình bày ý kiến hoặc bổ sung thêm tài liệu có liên quan đến nội dung yêu cầu của mình. Chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm được bảo đảm.
2. Những tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của Toà án nhân dân còn có những tồn tại, hạn chế; cụ thể là: Tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm vẫn chưa cao. Việc hướng dẫn, phổ biến pháp luật cho người khiếu nại, tố cáo trong một số trường hợp cụ thể chưa hiệu quả.
3. Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại, hạn chế

Những tồn tại, hạn chế nêu trên là do số lượng các loại vụ việc mà các Tòa án phải thụ lý, giải quyết vẫn tiếp tục tăng (tăng 11.271 vụ so với cùng kỳ năm trước) gây áp lực rất lớn cho các Tòa án, trong khi đó, số lượng Thẩm phán, Thẩm tra viên bố trí cho các Tòa án, nhất là Tòa án nhân dân cấp cao còn chưa đáp ứng nhu cầu công việc. Vẫn còn tình trạng đương sự gửi đơn tràn lan hoặc cố tình kéo dài việc phải chấp hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Nhận thức pháp luật của một số đương sự còn hạn chế nên nhiều trường hợp đã có kết luận vụ việc giải quyết đúng pháp luật của cơ quan có thẩm quyền, đã đối thoại, giải thích và trả lời nhiều lần, nhưng đương sự vẫn không đồng ý và tiếp tục gửi đơn khiếu nại.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
Để làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới được xác định là:
1. Tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các văn bản về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong Tòa án nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự công cộng và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.
2. Thực hiện tốt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác xét xử; chú trọng làm tốt công tác hoà giải trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Triển khai thi hành có hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
3. Bố trí đủ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức và kinh nghiệm thực tiễn cho các đơn vị chuyên trách giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Làm tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cương kỷ cương, kỷ luật công vụ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phẩm chất đạo đức, kỷ luật công vụ, vi phạm pháp luật.
4. Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ; thực hiện tốt việc công khai bản án trên Cổng thông tin điện tử để giúp người dân hiểu rõ hơn các quyền và nghĩa vụ của mình trước một sự kiện pháp lý xảy ra, từ đó làm giảm phát sinh việc tiếp tục khiếu nại sau khi đã có kết quả giải quyết.

5. Làm tốt công tác tiếp dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, các phản ánh của cử tri, Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội; gắn công tác tiếp dân với việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và các cơ quan chức năng khác ở trung ương và địa phương để làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
6. Chấn chỉnh việc tiếp công dân của Tòa án các cấp, người có thẩm quyền, trách nhiệm tiếp công dân tại các Tòa án theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo tóm tắt về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Toà án nhân dân trong 10 tháng năm 2020, Chánh án Toà án nhân dân tối cao xin trân trọng báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
————————————
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